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KẾ HOẠCH THU VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ CHI TIẾT  

CÁC KHOẢN THU CỦA HỌC SINH

Năm học  2023 – 2024


Căn cứ Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Hướng dẫn số 901/HDLN/STC - SGD&ĐT ngày 31/8/2020 của Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 sửa đổi nội dung thứ 4 trong danh mục tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ vào công văn số 144/PGDĐT ngày 29/8/2023 của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vũ Thư về việc hướng dẫn thực hiện công tác tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học 2023-2024;         

Căn cứ nội dung bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất tại cuộc họp Ban giám hiệu ngày 28/8/2023; hội đồng sư phạm ngày 28/8/2023; họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh ngày 01/9/2023 về các khoản đóng góp của HS năm học 2023 - 2024;
        Căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhà trường phục vụ năm học 2023 - 2024,

Trường Tiểu học Duy Nhất xây dựng  kế hoạch thu và dự trù kinh phí chi tiết các khoản thu của HS năm học 2023 - 2024 như sau:


A. Kế hoạch huy động số lượng


* Số lớp: 20 lớp


Số học sinh toàn trường: 667 em, 

Khối 1: 132 em, Khối 2: 109 em, Khối 3: 138 em, Khối 4: 145 em, Khối 5: 143 em.

*  Kế hoạch của năm học 2023-2024 nhà trường thanh toán các khoản thu cuả phụ huynh không thu tiền mặt mà thu qua TK ngân hàng ,nhà trường đăng ký và gửi mã số của từng học sinh cho phụ huynh gửi vào TK của nhà trường.


B. Kế hoạch thu và dự trù kinh phí chi tiết:

I/ Tiền học tin học khối 5:  143 em


1. Dự kiến nội dung chi: 

- Dự kiến hợp đồng 1 GV tin học, có trình độ cao đẳng : 1.800.000 đồng / tháng, 

- Theo Hướng dẫn 901/HDLN/SGDĐT-STC nhà trường sẽ tiến hành chi trả tiền cho giáo viên hợp đồng 60%. Suy ra tổng số tiền thu của học sinh là: 

   1.800.000 x 100/60 = 3.000.000 đồng

Số HS khó khăn cần miễn giảm: 5 em. Vậy số học sinh cần huy động: 138 em

- Mức huy động tối đa mỗi học sinh mỗi tháng: 3.000.000 : 138 = 21.739 đồng.


2. Dự kiến mức thu: 

        Mức thu: 20.000 đồng/HS/tháng là phù hợp Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND chỉ được thu tiền tin học tối đa 20.000 đồng/ 1 học sinh/ 1 tháng,

          3. Sau khi thu với định mức trên thì nhà trường dự kiến định mức chi như sau:

- Chi bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ không quá: 15%

- Chi tăng cường CSVC tối thiểu 10% nhưng không vượt quá 25%

- Chi thuê giáo viên (tối thiểu 60%)


II/ Tiền học Ngoại ngữ ( Tiếng Anh)


Số học sinh tham gia học: 241 học sinh( 7 lớp) 

1. Dự kiến nội dung chi: 

- Hiện tại GV biên chế ngoại ngữ của nhà trường được bố trí dạy lớp 1,2 vượt số tiết quy định nên nhà trường sẽ thanh toán theo chế độ tăng giờ được quy định theo TT 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC căn cứ hệ số lương hiện hưởng tính ra là 40.000đ/tiết. 

- Nhà trường dự kiến tổ chức dạy môn ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2 

một tháng dạy 4 tiết/ 1 lớp. Suy ra tổng số tiết dạy thêm 1 tháng của toàn trường là: 4 tiết x 7 lớp = 28 tiết. 

- Vậy tổng số tiền chi trả tăng giờ là: 50.000đ x 28 = 1.400.000 đồng.

 - Căn cứ theo Hướng dẫn liên ngành 901/HDLN/SGDĐT-STC nhà trường dự kiến chi trả cho GV dạy 75% tổng thu. Suy ra: Tổng kinh phí thu được là: 1.400.000 x 100/75 = 1.866.000 đồng.

Số HS khó khăn cần miễn giảm: 22 em. Vậy số học sinh cần huy động: 219 em
- Với số học sinh là 219 em thì định mức thu: 1.866.000/219 = 8.520đồng/ 1 học sinh/ tháng.


2. Dự kiến định mức thu:

Căn cứ Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND và  kế hoạch chi như trên nhà trường dự kiến định mức thu 8.500 đồng/ 1 học sinh/ tháng

       3. Sau khi thu với định mức trên thì nhà trường dự kiến định mức chi như sau:

- Chi cho giáo viên trực tiếp dạy: 75%

-  Bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên, người phục vụ: 15%

- Mua sắm đồ dùng dạy học, điện nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học 10%


III/ Tiền nước uống tinh khiết 


1. Dự kiến nội dung chi và mức chi: 

1.1. Chi mua nước.

- Bình quân một ngày mỗi HS dùng lượng nước là: 0,35 lít

- Bình quân 1 tháng mỗi HS dùng lượng nước: 0,35 lít x 18 ngày = 6,3lít

- Lượng nước cần dùng cho HS toàn trường trong 1 năm học là: 6,3 lít x 667HS x 9 tháng = 37.818 lít

- Số bình nước cần mua trong 1 năm là: 37.818 : 19,5 (lít/bình) = 1.940 bình

- Số tiền dự kiến mua nước là: 1940 bình x 30.000 đ/bình = 58.200.000đ
1.2. Chi phục vụ uống nước. 


Chi bảo vệ nhận, kiểm soát nước, vận chuyển, phục vụ nước uống cho các lớp:  30.000đ/lớp/tháng x 20 lớp x 9 tháng  = 5.400.000đ

Tổng dự kiến chi: 63.600.000đ

2. Dự kiến định mức thu 

2.1. Định mức cần huy động 
Từ tổng số tiền nước trên suy ra số tiền cần huy động mỗi HS 1 năm học là: 63.600.000đ đồng: 667 = 95.352 đồng

Số tiền cần huy động mỗi học sinh 1 tháng là: 95.352: 9 = 10.5994 đồng

2.2. Dự kiến định mức thu:

Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, mức thu tối đa tiền nước uống 10.000 đồng/hs/tháng nên nhà trường dự kiến định mức thu tiền nước uống là: 10.000 đồng/HS/tháng

 2.3. Khi thực hiện mức thu 10.000 đồng/HS/tháng thì thực hiện chi mua nước uống, số còn lại cân đối để thực hiện chi trả phục vụ nước uống.

IV/ Bán trú:  

 
1.  Tiền ăn :

1. Tiền ăn bán trú: 15.000đ/suất (trả trực tiếp cho nhà cung cấp theo HĐ)

2. Chăm sóc bán trú: Dự kiến số HS tham gia bán trú: 300 em (120+180), chia thành 8 phòng

2.1 Dự kiến chi:

- Lương cơ bản của CBGV thấp nhất trường: 2,1 x 1.800.000 đồng + 35% = 5.103.000đ/ tháng;

- Tiền lương bình quân của GV tham gia chăm sóc phục vụ bán trú là : 5.103.000 đồng/tháng.

- Tiền lương bình quân 1 ngày của giáo viên tham gia chăm sóc phục vụ bán trú  = 5.103.000 đồng/22 ngày = 231.000 đồng/ngày

- Trung bình 1 giờ công của CBGV đó là: 231.000 đồng : 8 giờ = 28.875 đồng;

- Tiền công 1 giờ làm thêm ngoài giờ hành chính: 28.870đ x 150% = 43.300đ

 Tiền làm thêm 1 ngày chăm sóc bán trú 3 giờ (tính từ 10 giờ 30 đến 13giờ 30) là: 

                            43.300đ x 3 = 129.900đ

- Tiền làm thêm (công chăm sóc) toàn trường trong 1 ngày là:

                           129.900đ  x 10 người = 1.299.000 đồng

- Căn cứ theo Hướng dẫn số:  901/HDLN/SGDĐT-STC tiền chi cho người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, trông coi bán trú là  80%. 

  Vậy tổng số tiền dự kiến chi là: 1.299.000 : 80 x 100 = 1.623.000đ 

2.2.  Định mức cần huy động:

Định mức cần huy động mỗi học sinh  là: 1.623.000 : 300 (học sinh hiện tại) = 5.410 đồng/học sinh/ ngày.

2.3 Dự kiến định mức thu:

Căn cứ vào mức thu nhập và tình hình kinh phí địa phương, định mức đã thực hiện của các năm học trước và sự thống nhất trong cuộc họp bàn với ban đại diện phụ huynh học sinh, nhà trường dự kiến định mức thu là 5.000 đồng/học sinh/ngày.

2.4 Khi thực hiện mức thu 5.000 đồng /HS/ ngày, nhà trường dự kiến chi: 

* Chi người trực tiếp chăm sóc: 80%, gồm:

Chi giáo viên trực tiếp chăm sóc bán trú (cho học sinh ăn, ngủ): Căn cứ vào phân công và chấm công hàng ngày, cân đối chi theo mặt bằng chung của toàn trường. 5.000đ x 300 HS x 80% = 1.200.000đ

* Chi cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ bán trú: 15% 

* Chi tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho ăn bán trú: 5%

3 . Tiền mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú: 

Chỉ thực hiện thu với HS lần đầu tham gia bán trú: 70 HS

3.1 Dự kiến chi:

	STT
	Nội dung
	Số cần 
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chăn
	10
	200.000
	2.000.000

	2
	Chiếu
	15
	125.000
	1.875.000

	3
	Gối
	120
	18.000
	2.160.000

	4
	Bộ cây lau nhà
	8
	270.000
	2.160.000

	5
	Tủ bán trú
	1
	6000.000
	  6000.000

	Cộng :
	 
	 
	         14.195.000


3.2.  Định mức cần huy động với HS năm đầu ăn bán trú:

Mỗi học sinh  là: 14.195.000đ : 70HS = 202.786đ/HS

3.3 Dự kiến định mức thu:

Căn cứ vào mức thu nhập và tình hình kinh phí địa phương, định mức đã thực hiện của các năm học trước và sự thống nhất trong cuộc họp bàn với ban đại diện phụ huynh học sinh, nhà trường dự kiến định mức thu là 200.000 đồng/học sinh/năm( Với HS năm đầu tiên tham gia bán trú).

V/ Tiền gửi xe (Đối với HS lớp 4,5 có nhu cầu) : 

Số học sinh dự kiến đi xe là: 170 học sinh

1.Dự kiến định mức chi:

- Số tiền hỗ trợ cho bảo vệ , quản lí HS đi xe là: 500.000 đồng/tháng/ khu

500.000đ x 9 tháng x 2 khu=  9.000.000 đồng

- Tiền sửa chữa nâng cấp lán xe khu 2 dự kiến là: 2.000.000đồng


Vậy tổng số tiền cần hỗ trợ việc coi xe, sửa chữa nâng cấp lán xe khu 2, là: 11.000.000đ. Suy ra số tiền cần huy động của học sinh theo năm học là:  11000.000đ : 170 học sinh  = 64.705 đ


Số tiền cần huy động là: 64.705đ : 9 = 7.189 đồng/tháng/học sinh

2.Định mức thu


Theo Nghị quyết 17/2020 của HĐND Tỉnh Thái Bình,mức thu tối đa là 7.000 đồng / 1 học sinh/ 1 tháng. Nhà trường thống nhất thu với định mức 7.000 đồng/ 1 học sinh/ 1 tháng.

	Nơi nhận: 

 - UBND xã Duy Nhất

 - Hội CMHS nhà trường

- CBGV nhà trường.

 - Lưu văn phòng


	TM HỘI CMHS


	HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Liên
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